
Thời gian thí nghiệm: Tuần 23,24,25,26 ( bắt đầu từ ngày 28/02/2022)

               - Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên sẽ chuẩn bị 02 bài; Nhóm 1:  Bài 1 và 4, Nhóm 2:  Bài 2 và 5, Nhóm 3:  Bài 3 và 6, 

               - Sinh viên có mặt trước giờ thí nghiệm 10 phút để quét mã QR  bằng ứng dụng  PC Covid, khai báo y tế trước khi vào phòng thí nghiệm.

courseidname SectionTypenote StudentID studentname groupname Nhóm Tổ tổng kết Ghi chú

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206873 Phùng Trung Kiên KT ô tô 03-K65 Nhóm 1 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190979 Trần Văn Nam Kỹ thuật hóa học 10-K64 Nhóm 1 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191243 Nguyễn Thị Thanh LinhHóa học 02-K64 Nhóm 1 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206840 Nguyễn Văn Hiệp KT ô tô 03-K65 Nhóm 1 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206864 Đậu Quốc Khánh KT ô tô 02-K65 Nhóm 1 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190985 Nguyễn Thị Quỳnh NgaKỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 1 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206682 Trần Minh Phương Vật lý 03-K65 Nhóm 2 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193439 Nguyễn Đặng Hoàng SơnMôi trường 03-K64 Nhóm 2 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206953 Nguyễn Tiến Tuân KT ô tô 02-K65 Nhóm 2 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190746 Nguyễn Văn Đức Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 2 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206819 Phạm Quang Đức KT ô tô 05-K65 Nhóm 2 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191831 Lê Huy Hiếu Tự động hóa 08-K64 Nhóm 2 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190925 Nguyễn Phúc Linh Kỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 3 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196731 Nguyễn Thực TuyênKT ô tô 04-K64 Nhóm 3 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196520 Lê Đức Anh KT ô tô 05-K64 Nhóm 3 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196570 Lê Văn Giang KT ô tô 05-K64 Nhóm 3 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190870 Nguyễn Văn Huy Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 3 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190908 Trần Văn Lâm Kỹ thuật hóa học 08-K64 Nhóm 3 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20194908 Vương Quốc Anh CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 4 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20173737 Dương Tiến Đạt Kỹ thuật điện 01 K62 Nhóm 4 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190030 Đỗ Đức Minh CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 4 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191978 Nguyễn Danh Nam CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 4 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193442 Bùi Quân Thạch Môi trường 03-K64 Nhóm 4 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196820 Trần Văn Thưởng CK động lực 02-K64 Nhóm 4 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20192025 Nguyễn Văn Phúc CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 5 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193465 Phạm Minh Tuấn Môi trường 03-K64 Nhóm 5 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206967 Phạm Văn Tuấn AnhKT ô tô 05-K65 Nhóm 5 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190335 Nguyễn Đức Hiếu Kỹ thuật sinh học 02-K64 Nhóm 5 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190490 Nguyễn Duy KhươngThực phẩm 04-K64 Nhóm 5 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206849 Nguyễn Văn Hoàng KT ô tô 04-K65 Nhóm 5 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191559 Vũ Văn Lượng Điện 01-K64 Nhóm 6 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196710 Đỗ Bùi Toàn KT ô tô 03-K64 Nhóm 6 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191274 Nguyễn Thảo ThanhHóa học 01-K64 Nhóm 6 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20207101 Nguyễn Thành Vinh CK động lực 01-K65 Nhóm 6 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190957 Hoàng Nhật Minh Kỹ thuật hóa học 07-K64 Nhóm 6 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191065 Đinh Công Sơn Kỹ thuật hóa học 04-K64 Nhóm 6 1 Thứ 6-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 6-K4 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20202150 Nguyễn Bảo Luân Kỹ thuật điện 05-K65 Nhóm 1 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K3 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191799 Nguyễn Đức Duy Tự động hóa 04-K64 Nhóm 1 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

Kíp 5:17h40-20h15

 Chú ý:  - Sinh viên xem thời gian thí nghiệm và phòng thí nghiệm cụ thể  tại cột màu vàng. 

               - Sinh viên phải chuẩn bị bài mới được vào phòng thí nghiệm, mang theo thẻ SV hoặc CCCD.

Nhóm 4:  Bài 4 và 1, Nhóm 5:  Bài 5 và 2, Nhóm 6:  Bài 6 và 3,

   - Sinh viên thực hiện 5K

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 3 (PH1131) CỦA ĐỢT CUỐI HK1 NĂM HỌC 2021-2022 

Kíp 1: 06h45-09h20

Kíp 2:09h20-11h55

Kíp 3:12h30-15h05

Kíp 4:15h05-17h40



PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191827 Lê Đình Hiệp Tự động hóa 04-K64 Nhóm 1 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191912 Bùi Lê Trung Kiên Tự động hóa 04-K64 Nhóm 1 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20170190 Trần Quang Phi KTTP.04-K62 Nhóm 1 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20197064 Trần Hồng Minh May 01-K64 Nhóm 1 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20175405 Nguyễn Văn Hiệu KTIn.01-K62 Nhóm 1 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20175414 Nguyễn Văn Long KTIn.01-K62 Nhóm 2 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191046 Cao Đình Quyền Kỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 2 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K3 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20197116 Trần Thị Thảo May 01-K64 Nhóm 2 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20175268 Phạm Thị Thu TrangMT.03-K62 Nhóm 2 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190757 Lương Đình Việt DũngKỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 2 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K1 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190801 Trần Minh Hải Kỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 2 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191095 Ngô Tuấn Thành Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 3 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K1 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190386 Trương Phúc Thịnh Kỹ thuật sinh học 01-K64 Nhóm 3 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191117 Trần Thế Thương Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 3 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K1 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196717 Bùi Việt Trung KT ô tô 05-K64 Nhóm 3 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20180524 Đào Thị Hồng NhungThực phẩm 03-K63 Nhóm 3 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K3 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190124 Phạm Xuân Thức KT ô tô 02-K64 Nhóm 3 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196737 Nguyễn Văn Việt KT ô tô 05-K64 Nhóm 4 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K4 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191231 Nguyễn Mai Hương Hóa học 01-K64 Nhóm 4 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K4 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191315 Nguyễn Văn Định KT in 01-K64 Nhóm 4 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K4 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191316 Lê Minh Đức KT in 01-K64 Nhóm 4 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K4 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206835 Nguyễn Tuấn Hải KT ô tô 05-K65 Nhóm 4 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K4 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196595 Tạ Văn Hội KT ô tô 05-K64 Nhóm 4 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196605 Nguyễn Văn Huy KT ô tô 05-K64 Nhóm 4 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190962 Lê Tuấn Minh Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 5 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K3 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190972 Vũ Bá Minh Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 5 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K3 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190999 Nguyễn  Ngọc Kỹ thuật hóa học 09-K64 Nhóm 5 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190558 Lê Hữu Thanh Thực phẩm 04-K64 Nhóm 5 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190563 Đỗ Tiến Thành Thực phẩm 04-K64 Nhóm 5 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190354 Lưu Quý Minh Kỹ thuật sinh học 02-K64 Nhóm 5 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206912 Lang Thanh Quang KT ô tô 05-K65 Nhóm 6 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206998 Nguyễn Duy Tân KT ô tô 02-K65 Nhóm 6 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196545 Nguyễn Tiến Đạt KT ô tô 05-K64 Nhóm 6 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206790 Nguyễn Duy Bắc KT ô tô 01-K65 Nhóm 6 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K3 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20171239 Lê Thế Duy Kỹ thuật Tàu thủy K62 Nhóm 6 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206863 Trần Quang Khải KT ô tô 01-K65 Nhóm 6 2 Thứ 7-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 2-K2 chuyển K1-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191765 Nguyễn Văn Đức Tự động hóa 09-K64 Nhóm 1 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191493 Trần Đức Hiển Điện 01-K64 Nhóm 1 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191248 Vũ Đức Long Hóa học 01-K64 Nhóm 1 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206786 Hoàng Quỳnh Anh KT ô tô 05-K65 Nhóm 1 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20200232 Trịnh Ngọc Hiếu KT ô tô 03-K65 Nhóm 1 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20200244 Phạm Huy Hoàng KT ô tô 05-K65 Nhóm 1 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20207059 Trần Văn Sơn CK động lực 01-K65 Nhóm 2 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20207001 Trần Đăng Thi KT ô tô 02-K65 Nhóm 2 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206952 Nguyễn Tống Nguyên TửKT ô tô 01-K65 Nhóm 2 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20200564 Trần Anh Tuấn KT ô tô 05-K65 Nhóm 2 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191479 Đoàn Minh Duy Điện 03-K64 Nhóm 2 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206870 Nguyễn Đăng Kiểm KT ô tô 05-K65 Nhóm 3 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20171564 Đào Văn Nam Cơ khí động lực 05 K62 Nhóm 3 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206894 Lê Công Nam KT ô tô 02-K65 Nhóm 3 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20197150 Nguyễn Xuân TrườngDệt 02-K64 Nhóm 3 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206824 Trần Trọng Dũng KT ô tô 02-K65 Nhóm 3 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206907 Nguyễn Hữu Quân KT ô tô 05-K65 Nhóm 3 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190737 Nguyễn Đỗ Doanh Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 4 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190759 Phạm Hoàng Dũng Kỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 4 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206827 Nguyễn Chí Dương KT ô tô 05-K65 Nhóm 4 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190955 Đặng Tuấn Minh Kỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 4 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20200671 Phan Thành Vinh KT ô tô 05-K65 Nhóm 4 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191631 Phạm Minh Tiến Điện 03-K64 Nhóm 5 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20171815 Đinh Bá Tiệp Cơ khí động lực 02 K62 Nhóm 5 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190444 Nguyễn Việt Hà Thực phẩm 04-K64 Nhóm 5 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20181490 Nguyễn Huy Hoàng Tự động hóa 05-K63 Nhóm 5 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7



PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190987 Ngô Thị Ngân Kỹ thuật hóa học 07-K64 Nhóm 5 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191121 Mai Thu Thủy Kỹ thuật hóa học 07-K64 Nhóm 5 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191174 Ma Diệu Vân Kỹ thuật hóa học 07-K64 Nhóm 6 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191750 Lưu Văn Du Tự động hóa 04-K64 Nhóm 6 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206969 Lê Tiến Công KT ô tô 01-K65 Nhóm 6 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206815 Đặng Minh Đức KT ô tô 05-K65 Nhóm 6 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206972 Phạm Hoàng Dũng KT ô tô 05-K65 Nhóm 6 3 Thứ 7-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K2-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206858 Phạm Phúc Hưng KT ô tô 05-K65 Nhóm 1 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206862 Phạm Quang Huy KT ô tô 05-K65 Nhóm 1 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193412 Hoàng Việt Long Môi trường 01-K64 Nhóm 1 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193418 Đỗ Ngọc Minh Môi trường 01-K64 Nhóm 1 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193422 Nguyễn Ngọc Minh Môi trường 01-K64 Nhóm 1 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206939 Trần Trọng Thuân KT ô tô 05-K65 Nhóm 1 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20185734 Lê Việt Anh KT ô tô 02-K63 Nhóm 2 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191459 Nguyễn Ngọc Đạt Điện 01-K64 Nhóm 2 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20181196 Trương Quang Linh Điện 04-K63 Nhóm 2 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20197115 Trần Thị Thảo May 02-K64 Nhóm 2 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20181815 Lê Xuân Tuấn Tự động hóa 01-K63 Nhóm 2 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190414 Nguyễn Thị Ánh Thực phẩm 02-K64 Nhóm 2 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193340 Đồng Tùng Bách Môi trường 03-K64 Nhóm 3 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193343 Phạm Gia Bảo Môi trường 03-K64 Nhóm 3 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193347 Phạm Duy Chiến Môi trường 03-K64 Nhóm 3 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193350 Trần Quốc Cường Môi trường 03-K64 Nhóm 3 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190484 Phạm Thu Huyền Thực phẩm 02-K64 Nhóm 3 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190549 Đỗ Minh Quang Thực phẩm 04-K64 Nhóm 4 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20180395 Lê Thị Tú Anh Thực phẩm 04-K63 Nhóm 4 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206803 Cao Đắc Hải Đăng KT ô tô 02-K65 Nhóm 4 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190498 Lê Thị Diệu Linh Thực phẩm 03-K64 Nhóm 4 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206892 Phạm Văn Minh KT ô tô 05-K65 Nhóm 4 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190530 Nguyễn Thị Thu NgânThực phẩm 03-K64 Nhóm 4 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190540 Trần Bảo Ninh Thực phẩm 03-K64 Nhóm 5 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206936 Phạm Văn Thao KT ô tô 05-K65 Nhóm 5 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191101 Nguyễn Đức Thiện Kỹ thuật hóa học 08-K64 Nhóm 5 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190582 Mai Thị Thúy Thực phẩm 03-K64 Nhóm 5 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190586 Vũ Thị Thu Thủy Thực phẩm 03-K64 Nhóm 5 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191813 Lê Thanh Hải Tự động hóa 09-K64 Nhóm 5 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191918 Bùi Tùng Lâm Tự động hóa 10-K64 Nhóm 6 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196625 Trần Đình Linh KT ô tô 05-K64 Nhóm 6 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206993 Trần Thái Hoàng LongKT ô tô 05-K65 Nhóm 6 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206920 Hoàng Công Quyết KT ô tô 03-K65 Nhóm 6 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206929 Bùi Chiến Thắng KT ô tô 05-K65 Nhóm 6 4 Thứ 7-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K2 chuyển K3-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193416 Lê Đình Mạnh Môi trường 02-K64 Nhóm 1 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193420 Lê Bảo Minh Môi trường 02-K64 Nhóm 1 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191295 Nguyễn Văn Tú Hóa học 01-K64 Nhóm 1 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206968 Phạm Sỹ Chiến KT ô tô 02-K65 Nhóm 1 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20197035 Phạm Thị Ngọc Lan Dệt 01-K64 Nhóm 1 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K1 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206909 Phạm Bùi Anh QuânKT ô tô 02-K65 Nhóm 1 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191489 Phạm Tuấn Hải Điện 01-K64 Nhóm 2 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190355 Nguyễn Hoàng MinhKỹ thuật sinh học 01-K64 Nhóm 2 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191280 Đào Ngọc Thi Hóa học 01-K64 Nhóm 2 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206950 Nguyễn Tiến Tú KT ô tô 04-K65 Nhóm 2 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206954 Đào Công Tuấn KT ô tô 03-K65 Nhóm 2 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206846 Lê Đình Hoàng KT ô tô 05-K65 Nhóm 2 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206855 Đặng Thế Hưng KT ô tô 05-K65 Nhóm 3 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191169 Hoàng Thị Tuyền Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 3 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206847 Lê Huy Hoàng KT ô tô 01-K65 Nhóm 3 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193401 Đỗ Hoàng Khôi Môi trường 02-K64 Nhóm 3 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190741 Đặng Minh Đức Kỹ thuật hóa học 07-K64 Nhóm 3 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K1 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190564 Trần Văn Thành Thực phẩm 01-K64 Nhóm 4 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193448 Bùi Thị Phương ThảoMôi trường 03-K64 Nhóm 4 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K1 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190572 Lê Thuần Thịnh Thực phẩm 01-K64 Nhóm 4 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20206829 Trần Công Dương KT ô tô 02-K65 Nhóm 4 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7



PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190918 Đoàn Nhật Linh Kỹ thuật hóa học 08-K64 Nhóm 4 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196656 Nguyễn Văn NguyênKT ô tô 05-K64 Nhóm 4 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20181249 Đỗ Minh Quân Điện 03-K63 Nhóm 5 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190561 Nguyễn Tú Thanh Thực phẩm 02-K64 Nhóm 5 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193354 Dương Trọng Đạo Môi trường 01-K64 Nhóm 5 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191215 Nguyễn Tiến Dũng Hóa học 02-K64 Nhóm 5 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191223 Trịnh Văn Hiệp Hóa học 02-K64 Nhóm 5 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20191226 Nguyễn Đức Hiếu Hóa học 02-K64 Nhóm 5 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20193463 Nguyễn Đình Tuấn Môi trường 01-K64 Nhóm 6 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20202447 Đàm Đình Mạnh KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K65Nhóm 6 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20190475 Nguyễn Hữu Hưng Thực phẩm 02-K64 Nhóm 6 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ4-K3 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20197031 Đỗ Hoàng Lâm Dệt 01-K64 Nhóm 6 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-K1 chuyển K4-T7

PH1131 Vật lý đại cương III TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/02/2022 20196559 Nguyễn Tiến Dũng KT ô tô 04-K64 Nhóm 6 5 Thứ 7-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Thứ 4-k4 chuyển sang T7

                                                                  Bộ môn VLĐC

                                                Hà nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022
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